	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA IN & TRUYỀN THÔNG 
	Ngành đào tạo: Công nghệ In

   Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ In



Đề c​ương chi tiết học phần
Tên học phần: CÔNG NGHỆ GIA TĂNG GIÁ TRỊ TỜ IN 

Mã học phần: VAAD-420957

Tên Tiếng Anh: VALUE ADDED PRINTING
1. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (1/1/4)
Phân bố thời gian: 
2. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Lại Giang 
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Th.S Hoàng Thị Thúy Phượng
3. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Đại cương về SX In, Công nghệ chế tạo khuôn In, Công nghệ In, Công nghệ gia công sau In..
4. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học cung cấp cho người học kiến thức về các hiệu ứng gia tăng giá trị tờ in và các phương pháp tạo ra các hiệu ứng, như : giới thiệu phân tich các đặc điểm của các hiệu ứng hiệu ứng gia tăng giá trị tờ in ( hiệu ứng bóng, mờ toàn phần hoặc từng phần, các hiệu ứng ánh kim, các hiệu ứng gai, vân, chìm nổi,hiệu ứng hologram,các hiệu ứng kép như bóng mờ tương phản,hiệu ứng ánh kim mờ, ánh kim bóng, ánh kim có vân gai, ánh kim và hologram, tờ in có mùi…);  các phương án, phương pháp gia công cho từng hiệu ứng (tráng phủ,dán màng, ép nhũ,dập chìm nổi, cán gân..); công nghệ, thiết  bị sử dụng, vật tư thích hợp,cách lựa chọn vật tư, xác lập thông số thiết bị, tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng cho từng phương án gia công; ưu và nhược điểm của từng phương án; ảnh hưởng của các công đoạn gia tăng giá trị tờ in đến việc gia công các công đoạn sau, biện pháp hạn chế và khắc phục các ảnh hưởng.
5. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Sau khi học xong học phần học viên có khả năng)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Ứng dung kiến thức về các hiệu ứng gia tăng giá tri tờ In và các phương pháp gia tăng giá trị tờ In để phân tích, xác định và lựa chọn phương án gia công gia tăng giá trị tờ in  thích hợp cho sản phẩm cụ thể 
	1.3

	G2
	Tìm kiếm, phân tích và xây dựng cơ sở dũ liệu cho cá nhân về các dạng vật liệu và thiết bị tương ưng với các phương pháp gia công và các hiêu ứng gia tăng giá trị tờ in.  
	2.1;2.2; 4.5

	G3
	Làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề  và trình bày các ý kiến trong gia công gia tăng giá trị tờ In
	3.1;3.2

	G4
	Lựa chọn công nghệ, thiết  bị sử dụng, vật tư thích hợp, xác lập thông số thiết bị, tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng cho từng phương án gia công
Phân tích ưu và nhược điểm của từng phương án; ảnh hưởng của các công đoạn gia tăng giá trị tờ in đến việc gia công các công đoạn sau, biện pháp hạn chế và khắc phục các ảnh hưởng.
	4.5;4.6


6. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học thực hiện được các việc sau:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1.1
	Ứng dung kiến thức về các hiệu ứng gia tăng giá tri tờ In và các phương pháp gia tăng giá trị tờ In để nhận biết các hiệu ứng gia tăng giá trị tờ in ‘
	1.3.3

	G1.2
	Ứng dung kiến thức về các hiệu ứng gia tăng giá tri tờ In và các phương pháp gia tăng giá trị tờ In để phân tích và lựa chọn phương án gia công gia tăng giá trị tờ in  thích hợp cho sản phẩm cụ thể
	1.3.3

	G2.1
	Tìm kiếm, phân tích và xây dựng cơ sở dũ liệu cho cá nhân về các dạng verni, tính chất verni, thiết bị tráng phủ, phương pháp tráng phủ và các hiêu ứng gia tăng giá trị tờ in mà công nghệ tráng phủ đem lại.  
	2.1.2
2.1.3

2.2.2

4.5.1

4.5.2

	G2.2
	Tìm kiếm, phân tích và xây dựng cơ sở dũ liệu cho cá nhân về các dạng màng, tính chất màng,thiết bị ghép màng,phương pháp ghép màng và các hiêu ứng gia tăng giá trị tờ in mà công nghệ ghép màng đem lại.  
	2.1.2

2.1.3

2.2.2

4.5.1

4.5.2

	G2.3
	Tìm kiếm, phân tích và xây dựng cơ sở dũ liệu cho cá nhân về các dạng nhù, tính chất nhũ, thiết bị ép nhũ ,phương pháp ghép ép và các hiêu ứng gia tăng giá trị tờ in mà công nghệ ép nhũ đem lại.  
	2.1.2

2.1.3

2.2.2

4.5.1

4.5.2

	G3.1
	Làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề  và trình bày các ý kiến trong gia công gia tăng giá trị tờ In
	3.1.1
3.2.1

	G4.1

	Lựa chọn công nghệ, thiết  bị sử dụng, vật tư thích hợp, xác lập thông số thiết bị, quy trình thực hiện, tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng cho công đoạn tráng phủ
Phân tích ưu và nhược điểm của từng phương án tráng phủ để tạo hiệu ứng trên một dạng sản phẩm cụ thể; Xác định ảnh hưởng của sản phẩm được tráng phủ đến màu săc tờ in, công đoạn cấn bế, căt, gấp, ép nhũ, dập nổi, dán … đề xuất biện pháp hạn chế và khắc phục các ảnh hưởng.
	4.5.1

4.5.2
4.5.3

4.6.8

	G4.2
	Lựa chọn công nghệ, thiết  bị sử dụng, vật tư thích hợp, xác lập thông số thiết bị, quy trình thực hiện,tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng cho công đoạn dán ghép màng

Phân tích ưu và nhược điểm của từng phương án dán ghép màng để tạo hiệu ứng trên một dạng sản phẩm cụ thể; Xác định ảnh hưởng của sản phẩm được dán ghép màng đến màu săc tờ in, công đoạn tráng phủ,cấn bế, căt, gấp, ép nhũ, dập nổi, dán … đề xuất biện pháp hạn chế và khắc phục các ảnh hưởng.
	4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6.8

	G4.3
	Lựa chọn công nghệ, thiết  bị sử dụng, vật tư thích hợp, xác lập thông số thiết bị, quy trình thực hiện , tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng cho công đoạn Ép nhũ và dập nổi.

Phân tích ưu và nhược điểm của từng phương án Ép nhũ và dập nổi. để tạo hiệu ứng trên một dạng sản phẩm cụ thể; Xác định ảnh hưởng của sản phẩm được Ép nhũ và dập nổi đến công đoạn cấn bế, căt, gấp,đề xuất biện pháp hạn chế và khắc phục các ảnh hưởng.
	4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6.8


7. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Thị Lại Giang.Giáo trình Công nghệ gia tăng giá trị tờ In-Tài liệu lưu hành nội bộ, 2009
[2] Nguyễn Thị lại Giang-Trần Thanh Hà. Giáo trình Thiết kế và sản xuất bao bì -NXB ĐHQG-2013
[3] Nguyễn Thị Lại Giang.Giáo trình Công nghệ gia công sau In-Tài liệu lưu hành nội bộ,2007

[4] Trần Thanh Hà.Giáo trình Vật liệu In-Tài liệu lưu hành nội bộ, 2007
[5] Albert Uhlemayr.UV coating specifications/ Process 3,| 2006

[6] Dieter Kleeberg.Choosing the right coating system/KBA Process 3,| 2006

[7] Dieter Kleeberg.Adhesion and compatibility of inks and coatings /KBA Process 3,| 2006
[8] Dieter Kleeberg. When is offline the better choice? / Process 3,| 2006
[9] Dieter Kleeberg. Inline coating systems/ Process 3,| 2006
8. Đánh giá sinh viên (GV gởi đến SV đầu học phần):
- Thang điểm: 10
9. Nội dung chi tiết học phần (GV gởi đến SV đầu học phần):
10. Đạo đức khoa học:
Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác , giống nhau giữa 2 sinh viên.

Trừ 50% số điểm khi sao chép các tài liệu ( các bài báo, giáo trình, bài giảng…), không chú thích trích dẫn.

Không  được phép  bảo vệ nếu chưa hoàn tất đồ án, và các bài tâp ở mục 9
11. Ngày phê duyệt lần đầu: 
12. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


13. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:


PAGE  
4

